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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TH NH  H  THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:                              

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B     n     H   H n  

 Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Đặng Min  Lý. 

                                            2. B  Nguyễn       u Hương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ     Hằng –   ư  ý     án n  n d n    n    ố   ủ 

D u Mộ ,  ỉn  Bìn  Dương.  

-   i  i n  i n ki     t nh n   n th nh ph  Th        t tham gia phiên 

tòa: B  Nguyễn     Hải –  i   sá   i n. 

 Vào ngày 29 tháng 9 nă  2017   i   ụ sở     án n  n d n    n    ố   ủ D u 

Mộ ,  ỉn  Bìn  Dương xé  xử sơ   ẩ  công    i  ụ án  ôn n  n gi  đìn    ụ lý số: 

565/2017/TLST- HNGĐ ng y 01/8/2017  ề  iệc “Xin ly hôn,    n  c ấ  nuôi c n,” 

theo quyế  đ n  đư   ụ án    xé  xử số 76/2017/QĐS -HNGĐ ng y 12/9/2017, giữ :  

1. Nguyên đơn: C   Bùi     V, sin  nă  1991. Đ   c ỉ: Số 288/57, đường 

Huỳn  Văn Lũy,  ổ 67,   u   ố 7,   ường P,   àn    ố  ,  ỉn  Bìn  Dương (có 

 ặ ).  

2. Bị đơn: Anh    n Văn  , sin  nă  1987. Đ   c ỉ: Số 288/57, đường Huỳn  

Văn Lũy,  ổ 67,   u   ố 7,   ường P, thàn    ố  ,  ỉn  Bìn  Dương (có  ặ ).  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê     Q, sin  nă  1963. Đ   

c ỉ: Số 288/57, đường Huỳn  Văn Lũy,  ổ 67,   u   ố 7,   ường P,   àn    ố  , 

 ỉn  Bìn  Dương (có  ặ ). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

*   e  đơn xin ly hôn đề ngày 18/7/2017, qu  l    iệc,     giải nguy n đơn 

c   Bùi     V trình bày:  

C   V và anh    n Văn    ế   ôn vào tháng 6 nă  2014 đăng  ý  ế   ôn   i 

UBND   ường P,   àn    ố  ,  ỉn  Bìn  Dương. Hôn n  n củ   n  c   hoàn toàn  ự 

nguyện. 

S u   i  ế  hôn  ợ c ồng  n  c   sin  sống cùng gi  đìn  c ồng   i số 288/57, 

đường Huỳn  Văn Lũy,  ổ 67,   u   ố 7,   ường P, thàn    ố  ,  ỉn  Bìn  Dương. 

Cuộc sống   n  phúc được  ộ    ời gi n   ì bắ  đ u   át sinh mâu   uẫn do anh T 

  ường xuyên bỏ n à đi   ông qu n     đến  ợ c n. M u   uẫn  ợ c ồng  éo dài đã 

03 nă  n y,  ừ   i c   sin  đứ  c n   ứ   i, anh   bỏ    ng ài sin  sống, không biế  là 

sin  sống   i đâu c ỉ   ỉn     ảng  ới  ề   ă  c n. C   đã n iều l n nói c uyện 

n ưng  n      ông    y đổi,  ợ c ồng t ường xảy    cãi vã,  ỗi l n  ợ c ồng cãi 

nhau là  n    đán  c  ,  ợ c ồng đã sống ly    n  ừ nă  2015 đến n y. C   V c   
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 ằng  iện n y  ìn  cả   ợ c ồng   ông c n, c   có cho anh   cơ  ội   ì  ợ c ồng 

cũng   ông có   n    úc nên yêu c u được ly  ôn  ới anh    n Văn  . 

Về c n c ung:  ợ c ồng có 02 c n c ung   n    n  h, sinh ngày 04/8/2012 và 

   n  , sin  ngày 16/7/2014. C   V yêu c u được nuôi dưỡng các con chung, không 

yêu c u anh   cấ  dưỡng. 

Về  ài sản c ung, nợ c ung:   ông yêu c u  òa án giải quyế . 

K m theo đơn  h i  i n  chị Vân đ  nộp giấy ch ng minh nhân dân, s  hộ  hẩu 

 photo công ch ng    iấy ch ng nh n đ ng      t hôn  bản sao), giấy  hai sinh cháu 

Trần Kh  và Trần K  bản ch ng thực). 

*   e  bản  ự    i ng y 25/8/2017, qu      giải      i   i n     b  đơn anh 

   n Văn     ìn  b y: 

 Anh T   ống n ấ   ới   ình bày củ  c   V  ề   ời gi n  ế   ôn. Mâu   uẫn  ợ 

c ồng xảy    nguyên nhân là do   u   uẫn  ừ hai gi  đìn     anh T phá   iện c   V có 

người đàn ông khác, anh có đán  c   V. Khi phát hiện c   V có người đàn ông khác 

anh T  ới   ường xuyên  ắng nhà. Hiện n y  ợ c ồng sống ly    n, c   V dọn    

ngoài ở   ọ. Mặc dù   u   uẫn      ông sống c ung n ưng  n    còn   ương  ợ  à 

các con còn n ỏ nên anh không  uốn ly  ôn đ  ổn đ n  c ỗ ở  à  iệc  ọc c   các c n. 

 uy n i n, nếu c   V  ẫn cương quyế  yêu c u ly  ôn nên anh đồng ý ly hôn. 

Con chung: có 02 c n c ung   n    n   , sin  ngày 04/8/2012 và    n  , sin  

ngày 16/7/2014. Hiện n y các cháu còn n ỏ, c   V không có c ỗ ở ổn đ n   à không 

có người   ụ c ă  c n nên nếu gi   c n c   c   V nuôi dưỡng sẽ ản   ưởng đến  iệc 

 ọc  ành và phá    i n củ  các cháu. D  đó, anh Tân y u c u được nuôi hai con và 

không yêu c u c   V cấ  dưỡng nuôi con. 

Về  ài sản c ung, nợ c ung:   ông yêu c u  òa án giải quyế . 

* Người có quyền lợi, ng ĩ   ụ li n qu n b  L      Q   ìn  b y:    n Văn   là 

c n  uộ  củ  b  Q,      V  ế   ôn     nă  2014, s u   i  ế   ôn   i  ợ c ồng sin  

sống cùng  ới bà Q   i số 288/57, đường Huỳn  Văn Lũy,  ổ 67,   u   ố 7,   ường 

P,    n    ố  ,  ỉn  Bìn  Dương. V        ường xuy n đi l   n n c áu    n       

   n   d  bà Q c ă  sóc  ừ n ỏ. Các  đ y vài   áng giữ  V và T xảy      u   uẫn,V 

đã dọn    ng  i n     ọ sin  sống, các c áu  ẫn ở n   d  b  c ă  sóc.   ường  ợ  V 

     ly  ôn   ì y u c u     án căn cứ     quy đ n  củ    á  luậ  đ  giải quyế , 

n ưng b    ng  uốn các c áu  ẫn d  b  c ă  sóc  ì V,   đi l  ,   ông     l  c   

các c áu đ y đủ, bà   ông có ý  iến    y u c u gì. 

*   i   i n    : nguyên đơn c   Bùi     V  ẫn giữ nguy n ý  iến xin ly hôn, 

đồng ý gi     i c n c    n       b  Q nuôi dưỡng, c   V   ông cấ  dưỡng, c   V y u 

c u được   ă  n      c ă  sóc c n c ung. B  đơn anh T đồng ý ly  ôn  ới c   V, 

đồng ý   ực  iế  nuôi các con chung      ông y u c u c   V cấ  dưỡng; Tài sản c ung, 

nợ c ung: các đương sự   ông y u c u     án giải quyế . Người có quyền lợi, ng ĩ  

 ụ li n qu n b  L      Q y u c u     án giải quyế    e  quy đ n  củ    á  luậ . 

Các đương sự   ông cung cấ         i liệu c ứng cứ n     ác. 

Đ i diện Viện  i   sá    á  bi u ý  iến: Về  ố  ụng:     án n  n d n    n    ố 

  ủ D u Mộ    ụ lý  ụ án l  đúng   ẩ  quyền. Quá   ìn  giải quyế   ụ án,   ẩ    án 

đã  iến   n  đ y đủ các   ủ  ục  ố  ụng đúng   e  quy đ n  củ  Bộ luậ   ố  ụng d n sự. 

  i   i n    , Hội đồng xé  xử      ư  ý   i n     đã   ực  iện đúng quy đ n  củ  Bộ 

luậ   ố  ụng d n sự  ề   i n     sơ   ẩ . Đối  ới n ững người      gi   ố  ụng c ấ  

hàn   ố    e    iệu  ậ  củ      án. Đối  ới nội dung  ụ án: Căn cứ       i liệu   u   ậ  

có    ng  ồ sơ    ý  iến các đương sự   i   i n    : đề ng   công n ận sự   uận  ìn  ly 
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 ôn giữ   n       c   V, g i n ận ý  iến củ  c   V đồng ý gi   02 c n c ung c    n  

  nuôi dưỡng. Đ i diện Viện  i   sá    ông ý  iến cũng n ư  iến ng   gì   ác; 

Sau   i ng i n cứu các   i liệu, c ứng cứ có    ng  ồ sơ  ụ án đã được   ẩ      

  i   i n    , qu  ý  iến   á  bi u củ  đ i diện Viện  i   sá , Hội đồng xé  xử n ận 

đ n , 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về  ố  ụng:  Y u c u   ởi  iện củ  c   Bùi     V là l  i  iệc   uộc   ẩ  

quyền giải quyế  củ      án   e  quy đ n    i    ản 1 Điều 28 Bộ luậ   ố  ụng d n sự 

     uộc   ẩ  quyền giải quyế  củ      án n  n d n    n    ố   ủ D u Mộ ,  ỉn  

Bình Dương theo quy đ n    i Đi        ản 1 Điều 35    đi        ản 1 Điều 39 

Bộ luậ   ố  ụng d n sự.  

[2] C   Bùi     V và anh    n Văn    ế   ôn     năm 2014, đăng  ý  ế   ôn 

  i Ủy b n n  n d n   ường P,    n    ố  ,  ỉn  Bìn  Dương n n đây l   ôn n  n  ợ  

pháp được   á  luậ  bả   ệ. 

An       c   V đều   ừ  n ận  ợ c ồng có n iều   u   uẫn, n ững   u   uẫn 

xuấ    á   ừ  iệc  ợ c ồng   ông c n qu n    , c ung   ủy n  u. An       c   V đã 

sống ly thân, đến n y    cả   i đều c    ằng  ìn  cả   ợ c ồng   ông c n n n   ông 

      n gắn, c   V xin ly  ôn    trong quá trình h   giải cũng n ư   i   i n     anh T 

đồng ý ly hôn, đây l  sự  ự nguyện củ  các đương sự, phù  ợ    á  luậ  nên Hội đồng 

xé  xử công n ận sự   uận  ình ly hôn giữ  c   Bùi     V    anh    n Văn  . 

[3] Về c n c ung: Anh      c   V có 02 con chung tên    n  h, sinh ngày 

04/8/2012       n  , sin  ng y 16/7/2014, anh T và c   V đều có nguyện  ọng nuôi 

dưỡng các c n c ung. Xé    ấy, qu     n  ỏi       n  luận   i   i n    , c   V đồng ý 

giao 02 con chung cho anh T nuôi dưỡng    y u c u   ải đả  bả  quyền   ă  n m, 

c ă  sóc c n c ung củ  c   V,  n    đồng ý. Ý  iến củ  các đương sự l   ự nguyện, 

  ù  ợ    á  luậ  n n Hội đồng xé  xử g i n ận 

Giao 02 con chung cho anh    n Văn   nuôi dưỡng, c   V được quyền   ăm 

nom, chăm sóc con chung mà không ai được cản   ở.   ường  ợ  c   V l   dụng 

quyền   ăm nom con đ  g y   ó   ăn, cản   ở   ặc g y ản   ưởng xấu đến  iệc nuôi 

dưỡng, c ă  sóc, giá  dục c n c ung   ì anh T có quyền yêu c u     án   n c ế 

quyền   ăm con, chăm sóc con chung theo quy đ n    i    ản 3 Điều 82 Luậ  Hôn 

nhân và gia đình năm 2014. 

[4] Về cấ  dưỡng: Anh T   ông y u c u cấ  dưỡng nuôi c n, c   V cũng   ông 

cấ  dưỡng nên  ấn đề cấ  dưỡng   ông đặ     xe  xé . 

[5] Vì quyền  à lợi íc   ợ    á  củ  c n c ung c ư     n  ni n l  c áu    n 

         n  , Tòa án có     quyế  đ n   iệc    y đổi người   ực  iế  nuôi c n,  ức 

cấ  dưỡng nuôi con khi có yêu c u. 

[6] Về   i sản c ung, nợ c ung: Các đương sự không y u c u     án giải quyế  

nên không xem xét. 

[7] Qu n đi   củ  đ i diện Viện  i   sá  l    ù  ợ . 

[8] Về án   í sơ   ẩ : C   V   ải nộ  án   í  ôn n  n    gi  đìn  sơ   ẩ  số 

 iền 300.000 đồng. 

Vì các lẽ    n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Á  dụng    ản 1 Điều 28, Đi        ản 1 Điều 35, Đi        ản 1 Điều 39, 

các điều 147, 246, 266, 273 Bộ Luậ   ố  ụng d n sự 2015;  
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- Áp dụng các Điều 56, 57,81, 82, 83, 84, 85, 86 củ  Luậ  Hôn n  n    gi  đìn  

nă  2014;  

- Á  dụng Ng   quyế  số 326/2016/ UBTVQH14 d  Uỷ b n   ường  ụ Quốc Hội 

ban hành ngày 30/12/2016. 

1/ Công n ận sự   ỏ    uận củ   n     n Văn      c   Bùi     V:  

- Về qu n  ệ  ôn nhân: Anh    n Văn   và c   Bùi     V   uận  ình ly hôn. 

    ừ ng y Bản án có  iệu lực   á  luậ , giấy c ứng n ận  ế   ôn số 75, quy n 

số 01/2013 ngày 26/5/2014 d  Ủy b n n  n d n   ường P,    n    ố  ,  ỉn  Bìn  

Dương cấ  c    n     n Văn   và c   Bùi     V   ông c n giá       á  lý. 

2/ G i n ận sự   ỏ    uận  ự nguyện củ  các đương sự n ư s u:  

- An     n Văn   được   ực  iế  nuôi dưỡng, giá  dục cháu    n   , sin  ng y 

04/8/2012       n  , sinh ngày 16/7/2014. 

- C   Bùi     V được quyền   ă  n  , c ă  sóc, giá  dục con chung mà 

  ông  i được cản   ở.   ường  ợ  c   V l   dụng quyền   ă  n   c n đ  gây khó 

  ăn, cản   ở   ặc gây ản   ưởng xấu đến  iệc nuôi dưỡng, c ă  sóc, giá  dục c n 

chung thì anh T có quyền yêu c u  òa án   n c ế quyền   ă  c n, c ă  sóc c n 

c ung   e  quy đ n    i    ản 3 Điều 82 Luậ  Hôn nhân và gi  đìn  nă  2014. 

- Về cấ  dưỡng: các đương sự không yêu c u nên không đặ     xe  xét. 

- Vì quyền  à lợi íc   ợ    á  củ  c n c ung c ư     n  ni n l  c áu    n    

và    n  ,  òa án có     quyế  đ n   iệc    y đổi người   ực  iế  nuôi c n,  ức cấ  

dưỡng nuôi con khi có yêu c u. 

-  Về   i sản c ung, nợ c ung: các đương sự   ông y u c u     án giải quyế  

nên không xem xét giải quyế . 

3/ Về án   í  ôn n  n và gi  đìn  sơ   ẩ : C   Bùi     V nộ  300.000đ (ba 

  ă  ng n đồng), được   ừ      iền     ứng án   í đã nộ    e  Bi n l i   u  iền     

ứng án   í, lệ   í     án số AA/2016/0001333 ngày 28/7/2017 củ  C i cục   i   n  

án Dân sự    n    ố   ủ D u Mộ ,  ỉn  Bìn  Dương. 

  ường  ợ  quyế  đ n  được   i   n    e  quy đ n    i Điều 2 Luậ    i   n  án 

d n sự   ì người được   i   n  án d n sự, người   ải   i   n  án d n sự có quyền   ỏ  

  uận   i   n  án, quyền y u c u   i   n  án,  ự nguyện   i   n  án   ặc b  cưỡng c ế 

thi hành án theo quy đ n    i các Điều 6, 7    9 Luậ    i   n  án d n sự;   ời  iệu   i 

  n  án được   ực  iện   e  quy đ n    i Điều 30 Luậ    i   n  án d n sự. 

Các đương sự được quyền   áng cá  Bản án    ng   ời   n 15 ng y     ừ ng y 

tuyên án sơ   ẩ . 

Nơi nhận:  M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ  HẨM 

- TAND, VKSND  ỉn  Bìn  Dương;        ẩ    án - C ủ  ọ    i n     

- VKSND TP   ủ D u Mộ ; 

- Cơ qu n  HA TP   ủ D u Mộ ; 

- UBND   ường Pi; 

- Đương sự;  

- Lưu HS,    .                                                                                n     H   H n  
 




